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QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực c¸c huyện 

Sơn Dương, Yên Sơn, Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang 

và thị xã Tuyên Quang giai đoạn 2010 - 2015
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Điện lực;
Căn cứ Quyết định số 42/2005/QĐ-BCN ngày 30/12/2005 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) ban hành quy định nội dung, trình tự và thủ tục lập quy hoạch phát triển điện lực;

Căn cứ Quyết định số 1132/QĐ–BCT ngày 17/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2007-2010 có xét đến năm 2015;

Thực hiện Thông báo số 966-TB/TU ngày 14/3/2010 của Tỉnh ủy Tuyên Quang, thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy ngày 12 tháng 3 năm 2010;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 80/TTr-SCT ngày 17 tháng 12 năm 2009 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực các huyện: Sơn Dương, Yên Sơn, Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang và thị xã Tuyên Quang giai đoạn 2010 đến 2015,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực các huyện: Sơn Dương, Yên Sơn, Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang và thị xã Tuyên Quang giai đoạn 2010 - 2015 do Viện Khoa học năng lượng - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam lập với các nội dung chính sau:

1. Mục tiêu  

 Đảm bảo cung cấp đầy đủ điện năng, nâng cao chất lượng, độ tin cậy đáp ứng cấp điện cho các thành phần kinh tế và tiêu dùng dân cư tại các huyện và thị xã: Sơn Dương, Yên Sơn, Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang và thị xã Tuyên Quang; mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các huyện, thị xã.
2. Nhu cầu điện năm 2015

	TT
	Huyện, thị 
	Năm 2015

	
	
	Công suất cực đại (MW)
	Điện thương phẩm (106 kWh)
	Tốc độ tăng trưởng ĐTP 2010-2015 (%)

	1
	Thị xã Tuyên Quang 
	64,48
	298,65
	19,19

	2
	Huyện Sơn Dương 
	46,99
	277,42
	28

	3
	Huyện Yên Sơn
	27,49
	115,25
	13,2

	4
	Huyện Hàm Yên 
	13,29
	66,78
	17,23

	5
	Huyện Chiêm Hóa  
	28,84
	141,29
	14,90

	6
	Huyện Na Hang 
	11,34
	28,50
	20,40


3. Quy hoạch phát triển nguồn và lưới điện
3.1. Quan điểm phát triển        

a. Nguyên tắc chung 

- Phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các quy hoạch ngành đã được phê duyệt; 

- Đảm bảo an toàn, phát huy tối đa hiệu quả kinh tế của mạng điện hiện có;

- Phù hợp với các tiêu chuẩn do Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành. 

 b. Lưới điện 110kV:

- Các đường dây trục chính, các đường dây liên kết lưới mạch vòng sử dụng dây dẫn trần AC; ACK có tiết diện ( 240 mm2 để đảm bảo có độ dự phòng cho việc phát triển phụ tải điện. Đối với các đường dây rẽ nhánh trong tương lai không mở rộng thành các trục chính hay đường dây liên kết lưới sử dụng dây AC 185. Các đường dây rẽ nhánh cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng như khu công nghiệp, khu đô thị mới… được thiết kế mạch kép để đảm bảo tính an toàn cung cấp điện;

- Các trạm biến áp 110/35/22(10)kV và 110/22/10kV chủ yếu được thiết kế với 2 máy biến áp, để hạn chế thiệt hại do mất điện khi sự cố xẩy ra ở một trong các máy biến áp. Gam máy biến áp công cộng sử dụng loại máy biến áp có công suất danh định 25; 40 phù hợp với mật độ phụ tải của khu vực. Các trạm chuyên dùng cho nhà máy xi măng sử dụng gam máy biến áp phù hợp với yêu cầu của phụ tải. Yêu cầu về công suất dự phòng đều được tính từ các trạm 110kV; Ngoài ra sự hỗ trợ lẫn nhau còn được thực hiện bằng các đường dây liên lạc 35kV và 22kV.

 c. Lưới phân phối trung áp

* Định hướng xây dựng và cải tạo lưới điện trung áp các huyện và thị xã. 

- Định hướng quy hoạch là phát triển cấp điện áp 22kV cho các khu vực thị xã, thị trấn, trung tâm cụm xã xung quanh các trạm 110kV.

- Tiếp tục khai thác, phát triển lưới điện 35 kV đang vận hành ổn định và từng bước cải tạo để đưa về vận hành ở cấp điện áp 22kV.

- Các đường dây 10 kV đang vận hành, nếu còn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thì vẫn duy trì trong giai đoạn quy hoạch này và cải tạo từng bước lên cấp 22 kV. Lưới 10 kV xây dựng mới phải theo tiêu chuẩn 22 kV và vận hành tạm thời ở cấp điện áp hiện tại 10 kV; các máy biến áp phân phối phải có đầu phân áp 22 kV để thuận tiện khi chuyển đổi về lưới 22 kV.

* Cấu trúc lưới điện trung áp:

- Khu vực thị xã, thị trấn, khu công nghiệp, khu du lịch, khu đô thị, lưới điện phân phối được thiết kế có cấu trúc mạch vòng kín, vận hành hở để đảm bảo vận hành an toàn trong các trường hợp sự cố. Khu vực nông thôn được thiết kế cấu trúc mạng hình tia;

- Các trục đường dây trung áp có cấu trúc mạch vòng (vận hành hở), ở chế độ bình thường chỉ mang tải từ 60-70 % công suất so với công suất mang tải cực đại cho phép để đảm bảo an toàn cấp điện khi sự cố; đối với các nhánh rẽ cho phép thiết kế hình tia;

- Các hộ phụ tải ánh sáng sinh hoạt có nhu cầu công suất nhỏ được cấp điện bằng những nhánh rẽ (có thể sử dụng máy biến áp 1 pha).

* Tiết diện dây dẫn:

- Khu vực thị xã, thị trấn, khu du lịch, khu công nghiệp: 

Sử dụng dây cáp ngầm hoặc đường dây trên không có bọc cách điện PVC với tiết diện ≥ 120mm2 để đảm bảo mỹ quan và an toàn điện.

· Khu vực nông thôn:

Đường trục dùng dây trần hoặc dây có bọc cách điện PVC. Các đường trục cấp điện cho các xã có chiều dài trên 40km chọn dây dẫn tiết diện ≥ 95 mm2; 

Đường nhánh chính cấp điện 3 pha và một pha cho xã, thôn, bản dùng dây trần hoặc dây có bọc cách điện với tiết diện ≥ 50 mm2.

* Tổn thất điện áp lưới trung áp:

+ Các đường dây trung áp có cấu trúc mạch vòng vận hành hở phải đảm bảo tổn thất điện áp nút cao nhất ( 5 % ở chế độ vận hành bình thường và ( 10 % ở chế độ sau sự cố.

+ Các đường dây trung áp có cấu trúc hình tia phải đảm bảo tổn thất điện áp nút cao nhất ( 5 % ở chế độ vận hành bình thường. 

* Gam máy biến áp phân phối:

- Khu vực nông thôn sử dụng máy biến áp 3 pha công suất 50kVA, 75kVA, 100kVA, 160kVA, 180kVA, 250 kVA;

- Khu vực đông dân cư, thị trấn, thị xã, khu đô thị sử dụng máy biến áp 3 pha công suất 160kVA, 180kVA, 250 kVA, 320kVA, 400kVA, 560kVA, 630 kVA;

 d. Lưới điện hạ áp

Khi thiết kế và xây dựng lưới điện nông thôn phải tuân thủ:
- Quyết định số 44/2006/QĐ-BCN ngày 08/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc ban hành Quy định kỹ thuật điện nông thôn;

- Quyết định số 34/2006/QĐ-BCN ngày 13/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc ban hành Quy định kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn.

- Khu vực nội thị, thị trấn, khu vực tập trung đông dân cư, khu công nghiệp, khu du lịch:

+ Đường trục: Cáp vặn xoắn ABC, cáp ngầm tiết diện ≥ 95 mm2.
+ Đường nhánh: Cáp vặn xoắn ABC, cáp ngầm tiết diện ≥ 50 mm2.

- Khu vực nông thôn:

+ Đường trục: Dùng dây trần, cáp bọc cách điện, cáp vặn xoắn ABC tiết diện ≥ 70 mm2;

+ Đường nhánh: Dùng dây trần, cáp bọc cách điện, cáp vặn xoắn ABC tiết diện ≥ 50 mm2.

- Bán kính cấp điện tính từ Trạm biến áp: Khu vực thị xã, thị trấn và khu vực tập trung đông dân cư bán kính từ 500÷800m; khu vực nông thôn bán kính cấp điện tính từ Trạm biến áp từ 800÷1200m.

3.2. Khối lượng xây dựng mới và cải tạo
Quy mô, tiến độ xây dựng các hạng mục công trình đường dây và trạm giai đoạn 2010- 2015 như sau:
	TT
	Huyện
	Lưới hạ áp
	Lưới trung áp
	Lưới cao áp

	
	
	Đường dây (km)
	Công tơ (chiếc)
	Đường dây (km)
	Số TBA/Tổng dung lượng (Trạm/kVA)
	Đường dây (km)
	Trạm/Tổng dung lượng (Trạm/kVA)

	I
	 Xây dựng mới (phân kỳ theo các năm giai đoạn 2010-2015)

	1
	Thị xã Tuyên Quang 
	64
	2.500
	53,84
	42/14.590
	19
	3/90.000

	2
	Huyện Sơn Dương 
	132,5
	2.850
	114,5
	132/35.005
	33,5
	4/88.500

	3
	Huyện Yên Sơn
	142,7
	2.340
	85
	103/10.845
	-
	-

	4
	Huyện Hàm Yên 
	143,1
	1.800
	61,3
	102/11.020
	1,5
	1/25.000

	5
	Huyện Chiêm Hóa  
	203,65
	2.350
	100,25
	118/14.950
	4
	1/48.000

	6
	Huyện Na Hang 
	118,30
	750
	83
	70/8.260
	-
	1/16.000

	II
	 Cải tạo (phân kỳ theo các năm giai đoạn 2010-2015)

	1
	Thị xã Tuyên Quang 
	97
	31.400
	42,58
	75/34.295
	-
	1/40.000

	2
	Huyện Sơn Dương 
	400
	35.650
	148,6
	16/6.220
	-
	-

	3
	Huyện Yên Sơn
	390
	30.260
	17,4
	15/2.290
	-
	-

	4
	Huyện Hàm Yên 
	490
	22.200
	124,70
	3/860
	-
	-

	5
	Huyện Chiêm Hóa  
	400
	29.150
	31,29
	14/2.240
	-
	1/16.000

	6
	Huyện Na Hang 
	130
	9.250
	13,30
	6/1.270
	-
	-


3.3 Vốn đầu tư xây dựng

	TT
	Huyện
	Vốn đầu tư (triệu đồng)

	
	
	Đường dây hạ áp
	Công tơ
	Lưới trung áp
	Lưới cao áp
	Tổng

	
	Xây dựng mới và cải tạo (phân kỳ theo các năm giai đoạn 2010-2015)

	1
	Thị xã Tuyên Quang 
	24.817,88
	14.461,05
	53.677,22
	139.386,54
	232.342,69

	2
	Huyện Sơn Dương 
	54.298,77
	8.606,86
	96.572,56
	153.219,02
	312.697,22

	3
	Huyện Yên Sơn
	38.748,05
	7.271,67
	30.757,59
	-
	76.777,30

	4
	Huyện Hàm Yên 
	43.509,26
	5.365,03
	35.539,30
	27.904,84
	112.318,42

	5
	Huyện Chiêm Hóa  
	54.701,31
	10.336,30
	45.833,19
	72.832,48
	183.703,28

	6
	Huyện Na Hang 
	23.584,15
	3.276,11
	22.507,62
	20.500,00
	69.867,89


Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Công Thương: Tổ chức công bố công khai quy hoạch phát triển điện lực các huyện, thị xã; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch phát triển các công trình điện. Chỉ đạo đơn vị tư vấn Viện Khoa học năng lượng hoàn thiện đề án quy hoạch theo đúng nội dung được phê duyệt tại Quyết định này.
2. UBND các huyện, thị xã căn cứ quy hoạch đã được phê duyệt: Quản lý và phối hợp tổ chức thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt, dành quỹ đất cho việc phát triển các công trình điện theo quy hoạch.

3. Điện lực Tuyên Quang: Xây dựng kế hoạch cải tạo, xây dựng mới lưới điện theo cấu trúc lưới, quy mô và cấp điện áp theo quy hoạch được duyệt báo cáo UBND tỉnh và Tập đoàn điện lực Việt Nam để hàng năm bố trí vốn thực hiện quy hoạch. Trong quá trình đầu tư xây dựng các công trình lưới điện truyền tải và phân phối, Điện lực Tuyên Quang và các doanh nghiệp khác phải tuân thủ đúng cấu trúc, quy mô và cấp điện áp được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải; Giám đốc Điện lực Tuyên Quang, Chủ tịch UBND các huyện: Sơn Dương, Yên Sơn, Hàm Yên, Na Hang, Chiêm Hóa; Chủ tịch UBND thị xã Tuyên Quang và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.
	 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Trần Ngọc Thực
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